
MẪU MÔ TẢ CẢM QUAN MÙI HƯƠNG CẤP ĐỘ #1 
– CƠ BẢN

Nhóm 
mùi hương

Mùi hương 
gợi ý

Thuộc tính
nhóm mùi hương

Giống
Không 
giống

Nhóm trái cây 
nhiệt đới

#009 
Nhóm trái cây 
nhiệt đới

Nhóm quả mọng #016 
Mùi việt quất

Nhóm cam 
chanh và các 
loại khác

#026 
Mùi chanh 
vàng

Nhóm quả hạch #036 
Mùi đào

Nhóm ngũ cốc 
và các loại hạt

#043 
Mùi hạnh nhân

Nhóm sô-cô-la 
và ca-ra-men

#051 
Mùi ca-ra-men

Nhóm hoa và 
các loại thảo 
mộc

#071 
Mùi hoa oải 
hương

Nhóm gia vị
#079 
Mùi đinh 
hương

Nhóm rau củ 
quả

#091  
Mùi dưa leo/ 
dưa chuột

Người thực hiện: Ngày kiểm tra:


